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( Cho: O = 16; H = 1; C = 12; Br = 80)

Câu 1: Phenol là một hợp chất có tính
A. axit yếu.
B. lưỡng tính.
C. axit mạnh.
D. bazơ yếu.
Câu 2: Ancol no, đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 60%. Ancol X có CTPT là
A. CH3OH
B. C3H7OH
C. C2H5OH
D. C4H9OH
Câu 3: Cho các chất: phenol, stiren, ancol benzylic. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhãn là:

A. Na.
B. Quỳ tím.
C. Dung dịch brom.
D. Dung dịch NaOH.
Câu 4: Từ 1 tấn khoai có chứa 20% tinh bột sản xuất được 100 lít C2H5OH nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Hiệu suất của quá trình trên là:
A. 70,4%
B. 78,2%
C. 50%
D. 60%
Câu 5: Xét sơ đồ phản ứng: X ( Y ( TNT (thuốc nổ). X và Y là những chất nào?
A. X là hexen, Y là benzen
B. X là toluen, Y là heptan
C. X là hexan, Y là toluen
D. X là benzen, Y là toluen
Câu 6: Đun nóng một ancol đơn chức X với H2SO4 đặc thu được sản phẩm Y. Tỉ khối của Y so với X là 0,7. X là: A. CH3OH
                     B. C2H5OH
              C. C3H5OH
                    D. C3H7OH
Câu 7: Tính chất nào có ở phenol (C6H5-OH) và có ở ancol benzylic (C6H5-CH2- OH)

A. Đều tác dụng với nước brom
B. Đều tác dụng với dung dịch NaOH
C. Đều tác dụng với Na
D. Đều tác dụng với axit axetic
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam một hiđrocacbon A ở thể lỏng thu được 4,48 lít CO2 ( ở đktc). CTPT của A là: 
A. C6H6
                    B. C8H10
                          C. C2H2
                    D. C4H4
Câu 9: Cho phenol vào nước, lắc nhẹ, rồi cho thêm dung dịch NaOH vào. Sau đó tiếp tục cho thêm lượng dư CO2 vào. Các hiện tượng ghi nhận được theo thứ tự lần lượt là:
A. Dung dịch trong suốt ( có khi thoát ra ( dung dịch vẩn đục.
B. Dung dịch vẩn đục ( có khí thoát ra ( dung dịch trong suốt.
C. Dung dịch trong suốt ( dung dịch vẩn đục ( dung dịch trong suốt.
D. Dung dịch vẩn đục ( dung dịch trong suốt ( dung dịch vẩn đục.
Câu 10: Ancol là hợp chất có:
A. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon thơm.
B. nhóm –OH
C. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon
D. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no
Câu 11: Đun 6,64 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 5,56 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là giá trị nào sau đây?

A. 0,005 mol
B. 0,015 mol
C. 0,01 mol
D. 0,02 mol
Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: A 
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Trong đó A, C là:

A. C2H6, C6H5ONa
B. C6H6, C6H5ONa
C. C2H2, C6H5OH
D. C6H6, C6H5OH
Câu 13: Đốt cháy một ancol mà thu được số mol CO2 < số mol H2O, thì ancol đó là:

A. Ancol no
B. Ancol bậc 1
C. Ancol đơn chức.
D. Ancol no đơn chức.
Câu 14: Ancol bị oxi hóa bởi CuO, đun nóng tạo ra anđehit là:

A. propan-2-ol.
B. etanol.
C. 2-metylpropan-2-ol.
D. pentan-3-ol.
Câu 15: C7H8O có số đồng phân của phenol là:

A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 16: Có thể điều chế benzyl bromua từ toluen và

A. brom khan có Fe làm xúc tác.
B. dung dịch brom có Fe làm xúc tác.
C. brom khan trong điều kiện được chiếu sáng.
D. dung dịch brom trong điều kiện được chiếu sáng.
Câu 17: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?

A. etilen và stiren.
B. toluen và stiren.
C. etilen và propilen.
D. metan và etan.
Câu 18:  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 70,4g CO2 và 39,6g H2O. Công thức của 2 ancol đó tương ứng là:

A. Tất cả đều sai.       B. CH3OH và C2H5OH.          C. C3H7OH và C4H9OH.          D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 19: Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. A có công thức là

A. C2H5OH.
B. C3H7OH.
C. CH3OH.
D. C3H5OH.
Câu 20:  Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ mol 
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. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. CH3C6H3(OH)2.
B. CH3OC6H4OH.
C. HOC6H4CH2OH.
D. C6H5CH(OH)2.
Câu 21: Hợp chất thơm C8H10 có bao nhiêu đồng phân?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 22: Hoá chất dùng phân biệt ancol etylic và glixerol là.

A. Na
B. Cu(OH)2
C. Tất cả đều sai.
D. NaOH
Câu 23:  Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần

A. CH3OCH3 > C3H7OH >C2H5OH
B. C3H7OH >C2H5OH > CH3OCH3
C. C3H7OH > CH3OCH3 > C2H5OH
D. C2H5OH >C3H7OH > CH3OCH3
Câu 24:  Cho 2,3 gam một ancol đơn chức Y tác dụng hết với Na  thu được 0,56 lít H2(đktc). Ancol Y là
A. CH3OH
B. C2H5OH
C. C4H9OH
D. C3H7OH
Câu 25: Một ancol A có công thức cấu tạo như sau: (CH3)2CH-CH2-CH2-OH. Tên gọi của hợp chất A sẽ là :

A. 3-metylbutan-1-ol
B. ancol isobutylic
C. ancol pentylic
D. 2-metylbutan-4-ol
Câu 26:  Stiren có công thức cấu tạo nào dưới đây?
A. 
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Câu 27: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

A. glixerol
B. ancol etylic
C. propan–1,2–điol
D. ancol benzylic
Câu 28:  Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic phản ứng hoàn toàn với Na (dư), thu được 2,24 lít khí H2  (ở đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100ml dd NaOH 1M. Giá trị của m là:

A. 14,0
B. 10,5
C. 21,0
D. 7,0
Câu 29: Phenol tác dụng được dễ dàng với nước brom là do:

A. ảnh hưởng của vòng thơm lên nhóm –OH
B. ảnh hưởng của nhóm –OH lên vòng thơm
C. phenol có vòng thơm thể hiện tính no
D. phenol có vòng thơm thể hiện tính chưa no
Câu 30: Cho 28,2gam phenol tác dụng với dung dịch Br2, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:  A. 99,3
                     B. 49,95
                         C. 49,65
                   D. 34,05

-----------------------------------------------                                      ----------- HẾT ----------
Lưu ý:  Học sinh không được sử dụng bảng HTTH các nguyên tố hóa học
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